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NGHỊ QUYẾT 
 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua Bảng 

giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 20 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
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Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận (Chi tiết tại Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo) 

Trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường có biến động phải điều chỉnh theo 

quy định; giá đất có sự biến động tại các khu vực có sự thay đổi về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị 

trí đất. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh tại 

kỳ họp gần nhất.” 

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 5 năm 2020 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Mục I, II, III, IV, V Phần A (Bảng giá đất nông nghiệp): 

Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo. 

b) Sửa đổi, bổ sung Phần B (Bảng giá đất phi nông nghiệp): Chi tiết tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo. 

c) Bổ sung giá đất các Khu dân cư, Khu tái định cư, tuyến đường (đã đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật và đã được phê duyệt giá đất cụ thể): Chi tiết tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện 

Nghị quyết này theo quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp 

thứ 20 thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông 

qua, thời gian áp dụng Nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bãi bỏ các 

Nghị quyết: Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 35/2023/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác Đại biểu – UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chính Phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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